
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Chúc Đồng 2, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

08/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN THÔNG 
MINH

0110174376

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết - Đại lý bán hàng hóa, Môi giới mua bán hàng hóa 
(loại trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết - Kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng 
cường, thực phẩm bổ sung. - Bán buôn đường, sữa và các sản 
phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, 
tinh bột. 

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

7. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

8. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

9. Khai thác gỗ 0220

10. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

11. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

12. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết Tổ chức sự kiện

8230

13. Dịch vụ đóng gói 8292

14. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

15. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN THÔNG MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 091683676
Email:

Fax:
Website:
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16. Quảng cáo
Chi tiết. Khuếch trương quảng cáo bán hàng khuyến mại; 
marketing điểm bán; quảng cáo thư trực tuyến; tư vấn 
marketing

7310

17. Cho thuê xe có động cơ 7710

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết - Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh - Kinh doanh thực phẩm chức 
năng, thực phẩm tăng cường, thực phẩm bổ sung

4722(Chính)

19. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

20. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết - Sản xuất thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung 

1079

21. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

22. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự 
nhiên, - Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất 
(dạng cao lỏng)

2029

23. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; - Kinh doanh 
vận tải hành khách theo hợp đồng; - Kinh doanh vận chuyển 
khách du lịch bằng xe ô tô

4932

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

25. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

26. Bốc xếp hàng hóa 5224

27. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

28. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

29. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

30. Dịch vụ ăn uống khác 5629

31. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

32. Điều hành tua du lịch 7912

33. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

34. Thu gom rác thải không độc hại 3811

35. Phá dỡ
(loại trừ hoạt động nổ mìn)

4311

36. Chuẩn bị mặt bằng
(loại trừ hoạt động nổ mìn)

4312
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500.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001092001531

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Chúc Đồng 2, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Chúc Đồng 2, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

DƯƠNG ĐÌNH TÙNG Nam
13/09/1992 Kinh Việt Nam

04/12/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       0010921001531
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Chúc Đồng 2, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Chúc Đồng 2, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG ĐÌNH TÙNG Nam

13/09/1992 Kinh Việt Nam

04/12/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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